Nói không với Ma túy trong học đường

A- MỞ ĐẦU

Tên đề tài:

“ NÓI KHÔNG VỚI MA TÚY TRONG HỌC ĐƯỜNG „

1. Lý do chọn đề tài:

Trong những năm gần đây, song song với sự phát triển kinh tế, bước đột phá của ngành Công nghệ thông tin thì sự phức tạp của tệ nạn xã hội nói chung, nạn ma túy nói riêng đang rất đáng báo động trong toàn xã hội. Bọn tội phạm đã dùng mọi thủ đoạn để đưa ma túy vào nước ta. Chúng sẵn sàng đánh cược cả tính mạng để lao mình vào những chuyến buôn bán, tàng trữ ma túy ở các góc độ, các hình thức khác nhau. Ma túy đang ngày càng phổ biến bởi sự đa dạng về chủng loại, thậm chí nó trá hình dưới các loại quà vặt, đồ chơi hấp dẫn học sinh, giá thành rẻ, …. Hình thức mua bán, tàng trữ ngày càng tinh vi khiến gia đình, giáo viên và bạn bè khó phát hiện. Đáng báo động, việc sử dụng ma túy tổng hợp và các chất gây rối loạn tâm thần tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật và các vụ án hình sự. Nhiều vụ việc đau lòng xảy ra trong thời gian vừa qua, những đối tượng còn rất trẻ gây án trong trạng thái “ngáo đá”, mất kiểm soát tâm thần, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.
Trước thực trạng trên, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong xã hội nói chung, trong gia đình, nhà trường nói riêng cần thường xuyên và mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vậy tôi mạnh dạn nêu ra một số kinh nghiệm đảm bảo “ Nói không với ma túy trong học đường „ 
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
   - Góp phần tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học. Quyết tâm không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào nhà trường.

   - Giúp học sinh hiểu sâu sắc về tác hại của ma túy và cách phòng tránh. Góp phần xây dựng thành công chiến lược “Trồng người”, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội văn minh, hiện đại .

   - Giúp CBGV, NV và học sinh nhà trường hiểu tầm quan trọng trong công việc phòng chống Ma túy, để mỗi người sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong việc đẩy lùi nạn ma túy ngay tại địa phương và ngoài xã hội.

3. Đối tượng nghiên cứu, khảo sát. 

Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. 

4. Phạm vi, thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu về biện pháp để không cho ma túy xâm nhập vào trường học với bất kỳ hình thức nào. Từ năm học 2020-2021 đến tháng 4 năm 2021-2022 tại trường THCS Phong Vân
B - NỘI DUNG

I – NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN  VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC- NÓI KHÔNG VỚI MA TÚY
1. Cơ sở lý luận:

Hiện nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống con người ngày càng hiện đại thì cũng là lúc xã hội ngày càng có nhiều phức tạp. Tội phạm và các tệ nạn ngày một gia tăng, trong đó đáng báo động là tệ nạn ma túy ngày càng lan rộng. Ma túy gây hậu quả nghiêm trọng đối với các cá nhân, gia đình và xã hội. Trên thị trường hiện có hàng trăm loại ma túy đang lưu hành trái phép. Ma túy núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, rất khó để phát hiện. Chất gây nghiện này không chỉ làm hủy hoại sức khỏe, làm hao tốn tiền bạc của gia đình mà còn để lại nhiều hệ hụy cho giới trẻ. Người nghiện ma túy sức khoẻ sẽ bị ảnh hưởng: chức năng thải độc giảm, dẫn đến tình trạng suy nhược toàn thân, suy giảm sức lao động; mất tập trung, suy thoái đạo đức con người và nhiều hệ lụy khác, ảnh hưởng đến tính mạng con người và hiểm họa cho toàn xã hội. 
2. Cơ sở thực tiễn: 

Nhà  trường thuộc địa bàn xã đã từng có “cơn bão „ ma túy càn quét. Ma túy  làm nhiều cảnh gia đình tan nát ,suy sụp kinh tế, vợ mất chồng, con mất cha, Bố mẹ già mất nơi nương tựa.... an ninh trên địa bàn thêm phức tạp . Hiện tại học sinh trong trường có nhiều em mồ côi do hậu quả của tệ nạn Ma túy để lại. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có em đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV AIDS rất đáng thương. Bên cạnh đó, những năm gần đây, theo thống kê của cơ quan chức năng, tình trạng ma túy trá hình đang nhắm vào giới trẻ, đặc biệt là học sinh THCS, lứa tuổi đang có nhiều sự biến động tâm sinh lý. Vì vậy, trong mỗi nhà trường nói chung, trường THCS Phong Vân nói riêng, việc xây dựng trường học an toàn luôn có mục tiêu phòng chống tệ nạn xã hội, điển hình là tệ nạn ma túy. 
Mục đích: an toàn trường học- nói không với ma túy
Thực chất đó chính công tác an ninh- an toàn trường học, góp phần xây dựng một trường học hạnh phúc, ở đó tất cả mọi người đều hạnh phúc. Thầy trò luôn thấy “mỗi ngày đến trường là một ngày vui „ Phụ huynh học sinh và toàn thể nhân dân yên tâm khi đưa con em đến trường.
Điều đó cho thấy sự cần thiết của công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường luôn là việc làm cấp thiết

 “Phòng chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, của toàn xã hội.

II – TÌNH TRẠNG THỰC TẾ KHI CHƯA THỰC HIỆN

Thực tế cho thấy, ở lứa tuổi học sinh THCS chưa hiểu biết nhiều về ma túy và tác hại của nó. Các em ít đọc sách báo, tài liệu nói về ma túy và cách phòng tránh. Có chăng chỉ là nghe truyền miệng nhưng không đầy đủ, rất mơ hồ. Nhiều khi các em rất chủ quan trong việc phòng tránh. Số em hiểu biết về tác hại ma túy thì chưa biết cách tuyên truyền cho bạn bè. Trong khi đó, Bên cạnh đó, Ma túy có thể tiềm ẩn bất cứ ở đâu, chỗ nào như đồ chơi, đồ ăn vặt…
Thuận lợi: 

- Đảng, nhà nước nói chung, Lãnh đạo địa phương nói riêng rất quan tâm đến công tác phòng chống ma túy, có kinh nghiệm quan sát, theo dõi và xử lý các cs nhân liên quan đến ma túy.

- Đa số phụ huynh đã nhìn thấy sự càn quét của ma túy trong địa bàn cách đây chục năm, thấy rõ mức độ nguy hiểm, thiệt hại do ma túy gây nên.
- Việc tuyên truyền về tác hại và cách phòng chống ma túy khá rộng rãi trên mọi phương tiện thông tin 

Khó khăn: 
       - Ma túy tựa con quái vật khổng lồ chặt đứt vòi này, lại mọc vòi khác. Cũng như tệ nạn mại dâm, tệ buôn ma túy đem lại những món lợi lớn cho những kẻ ham tiền liều mạng, chúng không trừ một thủ đoạn nào, một mưu mô, phương kế hiểm độc nào để thực hiện những hành vi phạm tội và trốn tránh pháp luật. Đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy ngày càng trở nên có quy mô, tổ chức lớn, phức tạp, từ những đường dây xuyên quốc gia, liên tỉnh cho tới mạng lưới bán lẻ với hàng vạn chiếc vòi nhỏ vươn tới từng ngõ hẻm, trường học, vườn hoa, nơi sinh hoạt công cộng
- Lứa tuổi học sinh THCS đang tập làm người lớn, khó bảo, hay tò mò...
- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết học sinh học trực tuyến, em nào cũng có thiết bị thông minh kết nối mạng, các em hay tranh thủ lên mạng giao du với các bạn nơi khác, tốt thì ít nhưng xấu thì nhiều

- Điều kiện kinh tế địa phương phát triển, hàng quán mở nhiều, nguy cơ tiềm ẩn.
- Nhiều gia đình mải làm kinh tế, việc quản lý hay quan tâm đến con rất ít.
        SỐ LIỆU ĐIỀU TRA TRƯỚC KHI THỰC HIỆN

     Qua điều tra tình hình thực tế mấy năm gần đây. Do tệ nạn người lớn nghiện Ma túy ở địa phương có giảm nên việc tìm hiểu về tệ nạn Ma túy có phần lắng xuống, sự hiểu biết về tác hại và cách phòng tránh Ma túy của lứa tuổi học sinh THCS hạn chế. Khi được hỏi về các nguồn dẫn đến nghiện Ma túy có nhiều em lúng túng khi trả lời. Từ băn khoăn đó tôi đã tích cực tìm hiểu, nghiên cứu, và đã tìm ra phần nào hướng giải quyết theo trình tự các giải pháp sau:
III- NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ LÀM ĐỀ TÀI:

Ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma tuý (Luật số 73/2021/QH14), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
    Căn cứ Quy định kèm theo thông tư số 31/2009/TT-BGD&ĐT ngày 23/10/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

    Kế hoạch số 375/KH-GD&ĐT ngày 28/3/2022 của PGD & Đào tạo huyện Ba Vì về việc tuyên truyền giáo dục phòng chống HIV/AIDS ngành Giáo dục Đào tạo năm 2022.

IV- CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ
     Trước những khó khăn phúc tạp của tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn ma túy nói riêng, các nhà trường phải thường xuyên, liên tục trong việc điều tra, giám sát các góc độ trong việc đảm bảo an ninh an toàn trường học. Điều đó đòi hỏi nhà quản lý giáo dục, các giáo viên luôn phải tìm ra các biện pháp 
Thực trạng 
Trong giáo dục, vấn đề an toàn trường học luôn được đặt ở vị trí hàng đầu, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người. Trong mỗi nhà trường, ngoài việc tăng cường tu bổ CSVC, cắt tỉa cây to, kiểm tra hệ thống điện, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ hay phòng chống bạo lực học đường và nhiều nội dung khác thì việc tuyên truyền nói “Không” với ma túy, hưởng ứng ngày thế giới phòng chống ma túy 26/6 và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của chính phủ vẫn luôn được các nhà trường rất quan tâm      
Để nhà trường luôn an toàn, không có tệ nạn xã hội, đặc biệt là tuyệt đối không có ma túy xâm nhập học đường. Việc thực hiện đồng thời một số biện pháp sau đây là rất cần thiết và đem lại hiệu quả cao:
  Biện pháp 1: Thành lập Ban an ninh an toàn trường học- phòng chống ma túy, HIV-AIDS trong nhà trường:  bao gồm:

            1-Đ/c: Nguyễn Thị Ngọc Bích –Hiệu trưởng - Làm trưởng ban - Phụ trách chung

            2-Đ/c: Lê Thị Khánh Trâm – TPT – Phó ban–Phụ trách chính

            3-Các ủy viên gồm: Đ/c PHT, bí thư đoàn thanh niên, Giáo viên dạy bộ môn GDCD, giáo viên chủ nhiệm của các lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tới học sinh luật phòng chống ma túy trong nhà trường dưới nhiều hình thức. Cuối đợt hay cuối năm có sơ tổng kết đánh giá cụ thể. 

Việc này được thực hiện ngay từ đầu các năm học và luôn nhấn mạnh công tác an ninh an toàn trường học- phòng chống ma túy là một nhiệm vụ rất quan trọng, nó còn được đặt lên trước cả nhiệm vụ học tập. Bước vào năm học mới, ban phòng chống ma túy hoạt động ngay cùng với các hoạt động giảng dạy khác trong trường.

Biện pháp 2: Làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Có thể nói, ở bất cứ thời kỳ nào, công tác giáo dục nếu chỉ có nhà trường thôi sẽ rất vất vả và không thể trọn vẹn được việc dạy chữ - dạy người. Chính vì vậy,  rất cần sự vào cuộc, sự sẻ chia của cả xã hội . Sự quan tâm , phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường và địa phương. sự chăm sóc chu đáo của cha mẹ học sinh là rất cần thiết. vai trò của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh vô cùng quan trọng. mỗi ông bà trong Ban đại diện CMHS cùng giáo viên nhà trường phụ trách từng thôn xóm sẽ là các tuyên truyền viên, vừa nắm bắt tình hình học sinh, vừa phối hợp vận động cha mẹ học sinh quan tâm để cùng giáo dục các con. Giáo viên chủ nhiệm phải là một thành viên tích cực nhất trong ban chỉ đạo, Hàng ngày, hàng giờ nắm bắt tình hình học sinh qua các giờ học, qua phụ huynh và qua các lực lượng hỗ trợ.

Đa số học sinh nào mà  cha mẹ  quan tâm thường xuyên thì học sinh ngoan, biết nghe lời bố mẹ, thầy cô. Nề nếp ý thức tốt, đi học đầy đủ, chỉn chu, học tập và đương nhiên thành tích học tập sẽ ngày một tốt. Ngay buổi họp phụ huynh đầu năm, BGH nhà trường cũng các giáo viên chủ nhiệm, đã luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt ché giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý học sinh. Việc học kiến thức quan trọng đấy nhưng nó còn đứng sau việc rèn ý thức đạo đức con người. Đặc biệt nhấn mạnh về việc phòng chống các tệ nạn xã hội, trong đó có phòng chống sử dụng chất gây nghiện. Cùng với phụ huynh bàn bạc, thảo luận để đưa ra biện pháp tốt nhất cho công tác giáo dục đạo đức học sinh, việc đảm bảo an ninh an toàn trường học. Việc các thầy cô và phụ huynh cùng quan tâm đến đến học sinh trong và ngoài giờ học ở trường, quản lý giờ giấc, hỏi han con việc học, việc chơi, bạn bè... động viên kịp thời, thường xuyên liên lạc trao đổi 2 chiều để nắm bắt tình hình sẽ tạo động lực tốt cho con cái ngoan và học tập đạt kết quả cao. Song song với việc phối hợp với phụ huynh, nhà trường cũng làm việc với lãnh đạo địa phướng, lãnh đạo từng thôn trong việc nắm bắt tình hình. Nhà trường cũng ký biên bản phối hợp với công an xã đảm bảo công tác an ninh an toàn trường học, hỗ trợ điều tra phát hiện và xử lý nhanh các vụ việc gây mất an ninh an toàn nếu có, đặc biệt là với lứa tuổi học sinh.  Sự phối hợp giữa gia đình- nhà trường và địa phương càng chặt ché thi công tác giáo dục đạo đức học sinh càng đạt kết quả cao.
  Biện pháp 3: Tìm hiểu về ma túy, tuyên truyền tới giáo viên và học sinh

Việc tìm hiểu các vấn đề về ma túy là rất cần thiết. Nó là nhiệm vụ của tất cả mọi người, đặc biệt là các đồng chí trong ban chỉ đạo, các đồng chí tuyên truyền viên. Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu cần ghi chép cụ thể rồi in thành bài để tuyên truyền.

Cũng như năm trước, ngay từ đầu năm, nhà trường phát động phong trào thi đua phòng chống ma túy, đồng thời triển khai tuyên truyền về tác hại của ma túy rồi tổ chức ký cam kết không tàng trữ, buôn bán, hay sử dụng ma túy trong toàn thể CBGV và học sinh nhà trường.

Một trong các nội dung tuyên truyền cần nhấn mạnh là:

1- Tìm hiểu ma túy là gì? 

     Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về ma túy. Trước đây người ta gọi là thuốc phiện vì khi đó chỉ có thuốc phiện là chất gây nghiện. nhưng ngày nay chất gây nghiện ngày càng xuất hiện nhiều, đa dạng. Do vậy “ma túy” dùng để chỉ các chất gây nghiện nói chung, khi đưa vào cơ thể làm tê liệt hệ thần kinh, gây ảo giác, làm giảm đau .... Những loại ma túy thường có ở Việt nam như: Thuốc phiện, Cô-ca-in, Mooc phin... và một số loại ma túy tổng hợp như He-ro-in , thuốc lắc ,Hồng phiến...

2- Nghiện Ma túy là gì?

 Biểu hiện của người nghiện ma túy như thế nào?

Nghiện ma túy là sự lệ thuộc của con người vào các chất ma túy, làm cho con người không thể quên và từ bỏ được ma túy.

     Người nghiện ma túy thường có một số biểu hiện sau:

-Ngáp vặt, Chảy nước mắt, toát mồ hôi, hay bực tức.

-Sợ nước, sợ gió, hay ớn lạnh, nổi da gà 

-Thường hay đi đâu đó vào một số giờ nhất định, hay nói dối.

- Da tái, môi thâm, sút cân, tiêu chảy, co cứng cơ bụng, đau các cơ

- Mất ngủ, trầm cảm hoặc dễ bị kích động ...

* Nếu là học sinh còn có biểu hiện:

+ Sa sút trong học tập nhanh, bài vở ghi chép không đầy đủ
+ Thường bỏ học tự do, hay ngăn cản việc gặp gỡ giữa phụ huynh và giáo viên, nhà trường,

+Ăn cắp vặt của bạn bè, gia đình, hàng xóm, xa lánh người thân, bạn bè, sợ bị kiểm tra bài vở, không thích tham gia vào các hoạt động tập thể, 

+Hay kết bạn với một số đối tượng hư hỏng ,... 

+Ăn ngủ thất thường, thường lui tới quán xá, tụ điểm chơi bời ....

3- Tác hại của ma túy.

-Đối với người nghiện: 
    Ma túy vào cơ thể sẽ hủy hoại sức khỏe, gây rối loạn tiêu hóa, rối loạn chức năng thần kinh, khi thì chậm chạp, khi thì bị kích động cao, rối loạn tuần hoàn, hô hấp, loạn nhịp tim, huyết áp ... Nhiều trường hợp không cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong. Người nghiện còn ngại tắm do sợ nước nên hay mắc bệnh ngoài da nặng. Ma túy làm cho nội tạng bị phá hủy dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển giống nòi., 

- Đối với gia đình và cộng đồng:

    Gia đình có người nghiện phải chịu rất nhiều bất hạnh và sự đe dọa : Suy sụp kinh tế, tan nát hạnh phúc, nguy cơ lây bệnh cao, nếu là người lớn thì  con cái nheo nhóc ,khổ cực , dễ sa ngã....Nếu là học sinh ,sinh viên cũng dễ gây tội ác ,mất an ninh trật tự ,ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và học tập của bạn bè 

    Với xã hội , đây là một gánh nặng lớn , ảnh hưởng kinh tế  ,trật tự an toàn xã hội bị đe dọa, gia tăng tội phạm hình sự ,gây thảm họa cho cộng đồng ,ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ...,

4- Nguyên nhân gây nghiện ma túy:

    Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau cho mỗi người dẫn đến nghiện ma túy như:

- Bị lôi kéo, dụ dỗ, bị lừa, bị mua chuộc
- Bất mãn điều gì đó, như hoàn cảnh gia đình khó khăn, bất hòa, hay xa nhà, xa người thân, 

- Do môi trường đang sinh sống hay làm việc có nhiều người nghiện 

 Đối với học sinh, độ tuổi các em có nhu cầu học và chơi rất lớn. Các em luôn thích tìm tòi, khám phá, thích khẳng định mình trước mọi người, bạn bè. Các sinh hoạt trong bạn bè tác động rất nhanh, mạnh đến các em. Nếu các em có cha mẹ quan tâm giúp đỡ đúng mức thì những tìm tòi, khám phá, những bắt chước đó phát triển theo chiều hướng tốt, đặc biệt trong học tập, kể cả chơi cũng có ích, lành mạnh.

Ngược lại, nếu các em không được gia đình quan tâm, hay các em mất lòng tin vào gia đình đương nhiên các em bị mất thăng bằng trong học tập, như thế sẽ dẫn đến bỏ học, tìm nơi nương tựa ..., cứ như thế sẽ dẫn các em đến con đường nghiện nhanh chóng.

Độ tuổi học sinh còn vì một số nguyên nhân như: 

+Tính tò mò muốn thử, thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy. Do tính đua đòi, thích chơi chội, thích thể hiện mình ...

+Hoàn cảnh gia đình éo le, bất hạnh 

+Thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, người thân. Hoặc gia đình khá giả, hay cho tiền tiêu xài. Và còn rất nhiều nguyên nhân khác.

Bên cạnh việc tuyên truyền qua bài viết, tôi yêu cầu đưa bài viết đó về các lớp để giáo viên chủ nhiệm cho học sinh khai thác tìm hiểu thêm qua các câu hỏi, các kênh thông tin như sách báo, ti vi, các panô ápphích…để học sinh thấy hết tác hại của ma tuý và cách phòng tránh.

     Chính vì vậy việc tuyên truyền và ký cam kết về việc phòng chống ma túy là rất cần thiết. Việc này được nhà trường cùng các giáo viên chủ nhiệm cho 100% giáo viên học sinh thực hiện.
Biện pháp 4:

Lồng ghép giáo dục, tuyên truyền phòng chống ma túy qua việc dạy các môn văn hóa 

     Trong trường THCS, Bất kỳ môn học nào, giáo viên cũng có thể lồng ghép vấn đề phòng chống ma túy được, kể cả môn khoa học xã hội ngư Văn, Sử, Địa, Giáo dục Công dân ..., cho đến các môn khoa học tự nhiên như Hóa, Sinh, Công nghệ, Thể dục...Chính vì vậy, khi triển khai kế hoạch phòng chống ma túy, tôi luôn lưu ý giáo viên việc đưa nội dung này lồng ghép vào bài giảng kịp thời. Chính vì vậy mà hầu như các môn đều có đưa vào rất phù hợp.

      Ví dụ 1: Ở lớp 8: Khi dạy bài : ‘Bạch cầu- miễn dịch” 

    Đây là một trong các bài lồng ghép giáo dục phòng chống ma túy rất hiệu quả.

Giáo viên giới thiệu cho học sinh thấy rằng vì sao khi người bị nhiễm HIV thì không chữa được và sẽ chết. Bởi vì virut HIV là nguyên nhân gây ra bệnh AIDS. Chúng gây nhiễm trên chính bạch cầu limphô T, gây rối loạn chức năng của tế bào này và dẫn tới hội chứng suy giảm miễn dịch (Cơ thể mất khả năng chống lại các vi khuẩn, vi rút... và thường chết bởi các bệnh cơ hội do các vi khuẩn, virut khác gây ra như bệnh lao, bệnh sởi...) .

Ví vụ 2: Sinh học 8

        Khi dạy bài 65: “Đại dịch AIDS- Thảm họa của loài người
Đây là một bài rất quan trọng và cơ bản về giáo dục phòng chống HIV-AIDS. Bài 14 đi sơ qua thì bài này sẽ chi tiết cụ thể.

Mục tiêu của bài
Giúp học sinh

- Trình bày rõ các tác hại của bệnh HIV-AIDS.

- Nêu được đặc điểm sống của virut gây bệnh AIDS.

- Chỉ ra được các con đường lây truyền trong đó chú trọng đến con đường tiêm chích ma túy ->đưa ra cách phòng ngừa bệnh AIDS.

- Có ý thức tự bảo vệ mình để phòng tránh AIDS.

CÁCH TIẾN HÀNH (trích một phần)
                    Hoạt động 1:      TÌM HIỂU AIDS LÀ GÌ? ,HIV LÀ GÌ ?

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, dựa vào hiểu biết của mình và trả lời câu hỏi:

- Em hiểu gì về AIDS? HIV? 

- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và hoàn thiện bảng 65: 

Tác hại của HIV-AIDS
	- HS đọc thông tin SGK, dựa vào hiểu biết của mình và trả lời câu hỏi:

- AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.

- HIV là virut gây suy giảm miễn dịch ở người.

- Phương thức  lây truyền :

+ Truyền máu , tiêm chích ma túy

+ Con đường tình dục

+Mẹ truyền sang con qua nhau thai

-Tác hại của HIV-AIDS 

+ Mất khả năng chống bệnh->Tử vong 

+ Lây lan nhanh trong cộng đồng 


Hoạt động 2: ĐẠI DỊCH AIDS – THẢM HOẠ CỦA LOÀI NGƯỜI

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	- GV cho HS đọc thông tin SGK.

?: Nguyên nhân nào AIDS trở thành đại dịch?

- Yêu cầu HS đọc mục “Em có biết” và trả lời câu hỏi:

- Tại sao đại dịch AIDS là thảm hoạ của loài người?

- GV lưu ý HS: Số người nhiễm chưa phát hiện còn nhiều hơn số đã phát hiện rất nhiều. do đó các em phải hết sức cẩn thận, cảnh giác trong mọi vấn đề và nhắc nhở mọi người cùng chú ý.

GV cung cấp thêm số liệu: Ở Việt nam 

Mỗi ngày có từ 50 -100 người nhiễm HIV trong đó 40% do tiêm chích ma túy. 
	- HS đọc thông tin -> trả lời được 

+Do tình dục bừa bãi ,

+Do nạn tiêm chích ma túy ngày càng nhiều

- AIDS là thảm hoạ của loài người vì:

+ Tỉ lệ tử vong rất cao.

+ Không có văcxin phòng và thuốc chữa.

+ Lây lan nhanh.




Hoạt động 3: CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH LÂY NHIỄM HIV/ AIDS

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	- GV nêu vấn đề:

+ Dựa vào con đường lây truyền AIDS, hãy đề ra các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm AIDS?

+ HS phải làm gì để không mắc AIDS?

+ Em sẽ làm gì để góp sức mình vào công việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch AIDS?

+ Tại sao nói AIDS nguy hiểm nhưng không đáng sợ?
	- Chủ động phòng tránh lây nhiễm AIDS:

+ Không tiêm chích ma tuý, không dùng chung kim tiêm, kiểm tra máu trước khi truyền.

+ Sống lành mạnh, 1 vợ 1 chồng.

+ Người mẹ nhiễm AIDS không nên sinh con.

Bản thân HS cần phải:

+Thực hiện tốt công tác phòng chống Ma túy, HIV .

+Tuyên truyền mọi người cùng tham gia phòng chống  ......


Hoạt động 4: Củng cố- hướng dẫn

- GV nhấn mạnh cho học sinh cần tránh xa ma túy để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV
- Yêu cầu HS nhắc lại: nguy cơ lây nhiễm, tác hại và cách phòng tránh AIDS.

         Bên cạnh môn sinh học, môn Giáo dục Công dân là môn học cung cấp cho học sinh một hệ thống các chuẩn mực đạo đức và kiến thức pháp luật cơ bản, góp phần đào tạo ra người công dân có đạo đức, có hiểu biết, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Một công dân tốt không thể là một người suốt ngày chìm đắm trong ma túy, tổn hại kinh tế gia đình và xã hội, suy giảm sức khỏe giống nòi và gây nhiều tệ nạn xã hội khác. 

Chính vì vậy, môn Giáo dục công dân là môn có thể lồng ghép được rất nhiều vấn đề phòng chống ma túy.

Sau đây là một số ví dụ cụ thể trong các bài GDCD có thể lồng ghép nội dung phòng chống ma túy:

Ví dụ3: Ở lớp 7: Khi dạy bài: “Xây dựng gia đình văn hóa”

     Trong các nội dung của bài học, viên phải cho học sinh biết như thế nào là một gia đình văn hóa. Mỗi thành viên trong gia đình phải làm gì, bản thân em phải làm gì để xây dựng gia đình mình là gia đình văn hóa...

Ngoài các tiêu chuẩn về gia đình văn hóa dễ thấy thì tiêu chuẩn không có người nghiện ma túy là rất quan trọng. Chính vì vậy, để gia đình đạt gia đình văn hóa, một mục tiêu cực kỳ quan trọng là mọi người cùng nhau tránh xa tệ nạn ma túy,

 Cụ thể: Giáo viên nên đưa vấn đề phòng chống ma túy dưới dạng chơi trò chơi. 

Chia lớp thành ba đội, cả ba đội cùng tham gia thi 

Trò chơi :(2 phút): Mỗi đội hãy ghi ra giấy các khẩu hiệu về phòng chống ma túy. Trong hai phút, đội nào ghi được nhiều mà không trùng lặp thì đội đó giành chiến thắng. các khẩu hiệu như: “Hãy tránh xa ma túy”, “Ma túy là kẻ thù không đội trời chung với ta” “Quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy “, “Ngăn chặn ma túy trong gia đình, trong nhà trường” 

Ngoài ra, giáo viên còn cho học sinh xem những bức tranh cổ động (những khẩu hiệu kèm hình ảnh)[image: image3.jpg]KHONG DEMATUY |
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Việc lồng ghép vào trò chơi vừa đảm bảo giờ học sinh động, vừa giúp học sinh nhớ lâu.

Ví dụ 4: Bài 13-GDCD lớp 8 “Phòng chống các tệ nạn xã hội” 

     Đây chính là một bài có nội cụ thểv ề phòng chống ma túy. Vì vậy, khi dạy bài này, ngoài các nội dung như các môn khác đưa vào, bài này giáo viên cần phải cho học sinh tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy. Ngoài ra cần lưu ý học sinh việc phòng chống ma túy không có nghĩa là xa lánh người nghiện. Chúng ta phải gần gũi, phân tích và động viên giúp đỡ họ cai nghiện.

       Môn Mỹ thuật cũng là một trong những môn học hưởng ứng phong trào phòng chống ma túy rất sôi nổi. trong mỗi học kì, ít nhất giáo viên cũng triển khai một lần vẽ tranh với chủ đề phòng chống ma túy. 

Ví dụ 7    Ở lớp 8: Khi dạy chủ đề “Vẽ tranh cổ động”   

    Trong các chủ đề, giáo viên đưa ra có chủ đề phòng chống Ma túy được học sinh hưởng ứng rất nhiệt tình. Những bức tranh của các em có thể chỉ là bắt chước, song nó vẫn mang nhiều ý nghĩa giáo dục sâu sắc  
    Như vậy, việc lồng ghép vấn đề phòng chống ma túy trong học đường vào môn học có lẽ là biện pháp gần gũi nhất, sâu sắc nhất, mang tính liên hệ thực tế dễ nhất và đương nhiên là rất cần thiết vì địa phương đang là điển hình về tệ nạn ma túy .Do vậy giáo viên không được bỏ qua bước này trong quá trình dạy học.  
  Biện pháp 5:

  Tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy qua các giờ hoạt động tập thể, sinh hoạt đội ...

    Năm học 2020-2021, nhà trường đã tổ chức được những buổi nói chuyện chuyên đề về an toàn trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, tư vấn pháp luật cho HS rất hiệu quả.
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Các buổi tuyên truyền giáo dục, tư vấn pháp luật cho học sinh

Năm học 2021-2022 ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hầu hết tời gian học sinh học trực tuyến, do vậy việc tổ chức hoạt động chung toàn trường gặp khó khăn. Tuy nhiên, việc giáo dục phòng chống Ma túy, HIV-AIDS vẫn được nhà trường triển khai trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội trực tuyến. Đây là một trong các biện pháp mà nhà trường và liên đội rất quan tâm.

Cuối học kỳ, theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn, phòng chống tệ nạn xã hội, Các Chi đội trong Liên đội cũng tổ chức một buổi sinh hoạt đội theo đúng chủ đề,

Nội dung buổi sinh hoạt gồm các phần sau:

   Phần 1: Phần cứng: Đánh giá các hoạt động của chi đội, trong đó có quá trình hưởng ứng cuộc vận động “Phòng chống ma túy trong học đường” 

 Có đủ ưu- nhược điểm, phương hướng tiếp theo, có khen đội viên làm tốt công tác tuyên truyền trong và ngoài nhà trường.

   Phần 2: Phần mềm: Tùy theo mỗi chi đội có thể tổ chức dưới các hình thức khác nhau như:

-Trò chơi ô chữ (Phải trả lời các câu hỏi về phòng chống ma túy hay phòng chống HIV-AIDS, 
-Hái hoa dân chủ (Trả lời các câu hỏi liên quan đến ma túy)

-Thi viết bài hùng biện về tác hại của ma túy

-Thi vẽ tranh đả kích về người nghiện ma túy, tranh về việc tuyên truyền phòng chống ma túy ... Và còn rất nhiều hình thức tổ chức khác. liên đội có đánh giá, khen thưởng. Công việc này yêu cầu thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, nên đã được đồng chí Tổng phụ trách triển khai rất cụ thể và sát xao. do đó, các buổi sinh hoạt đội như thế diễn ra rất sôi nổi và đạt hiệu quả cao. Mỗi đội viên đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực len lỏi vào khắp các ngõ xóm của xã Phong Vân để động viên người thân của mình tránh xa ma túy.
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  Sinh hoạt đội tìm hiểu về việc phòng chống HIV-AIDS , phòng chống ma túy trong học đường theo kế hoạch số 375/KH-GD&ĐT ngày 28/3/2022 của PGD 
V- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÓ SO SÁNH ĐỐI CHỨNG:

         Khi chưa thực hiện đề tài này tôi thấy hầu hết học sinh rất sợ nhưng lại ít hiểu biết về ma tuý, về HIV-AIDS chưa rõ ràng. Các em nghe thi rất quen vì trước đây địa phương đã có rất nhiều, nhưng thế hệ các em điều kiện kinh tế khá giả và cuộc sống hiện đại hơn thì lại chủ quan, rất mơ hồ khi được hỏi đến các vấn đề về ma tuý. Các em cũng chưa sợ khi nói về hậu quả nặng nề của nó.

 
Sau khi thực hiện đề tài, tôi thấy ở học sinh: 

- Hiểu rõ về tác hại của ma tuý hơn 

- Mạnh dạn hơn trong việc tuyên truyền về phòng chống ma tuý.

  Kết quả điều tra sự hiểu biết các tác hại ma túy của học sinh khối 7 tháng 4 năm 2022 như sau: 

	Lớp
	Sĩ số 
	Tác hại của ma túy
	Nguyên nhân dẫn đến  nghiện
	Cách phòng tránh
	Không trả lời được câu nào

	7A
	40
	39
	35
	38
	0

	7B
	40
	39
	36
	37
	0

	7C
	40
	39
	38
	40
	0


C- KẾT LUẬN
Có thể nói, để trường học an toàn, không có ma tuý xâm nhập vào học đường thì toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và đặc biệt là học sinh nhà trường phải có đủ hiểu biết về tác hại của ma tuý và cách phòng tránh.

      Hơn lúc nào hết, vấn đề phòng chống ma túy luôn là đề tài nóng bỏng trên thế giới cũng như ở trong nước. Nó không thể ngày một ngày hai mà xoá hết được. Sức tàn phá của nó thật khủng khiếp. Từ tệ nạn này nó nảy sinh biết bao các tệ nạn xã hội khác. Ngày nào nạn ma túy còn hoành hành thì ngày đó xã hội chưa yên ổn.  

Để xã hội ngày một trong sạch, phồn vinh, hạnh phúc và khỏe mạnh thì việc phòng chống ma túy cũng như tuyên truyền phòng chống ma túy và các tệ nạn khác cần phải thường xuyên, liên tục và quyết liệt ở mọi nơi, mọi lúc, mọi người, đặc biệt là những người làm công tác giáo dục. Chúng ta cần hưởng ứng nhiệt tình các phong trào tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh như tuyên truyền việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Tuyên truyền luật an toàn giao thông và đặc biệt là các biện pháp phòng chống ma tuý.

    Chính vì vậy, việc tạo cho thế hệ trẻ được sống trong môi trường lành mạnh, được phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể lực và nhân cách thì việc phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội cũng như sự quan tâm tới công tác giáo dục của các cấp, các ngành, các cơ quan càng phải được tăng cường hơn nữa. 

D- ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt công tác an ninh an toàn trường học, phòng chống ma túy, HIV AIDS  trong nhà trường, việc áp dụng các phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho học sinh, việc chăm lo đến cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho công tác giáo dục đều rất quan trọng Và cần được ưu tiên. Để Tôi xin nêu lên một số kiến nghị như sau:

- Các cấp có thẩm quyền cần tạo điều kiện tổ chức cho cán bộ quản lý cũng như giáo viên được tham gia học tập, bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên hơn, đặc biệt là có những buổi hội thảo với chuyên đề  “ phòng chống ma túy” để giáo viên được học hỏi và trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. 
-  Trang bị thêm các trang, thiết bị dạy học, đầu tư máy móc để đáp ứng về công nghệ thông tin, các dụng cụ thể dục thể thao phù hợp tạo hứng thú, thu hút học sinh tham gia để đáp ứng công tác đổi mới trong giáo dục hiện nay, .

	Tôi xin cam kết rằng đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết. Không sao chép nội dung của người khác.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!


Hà nội, ngày 15/4/2022


Người thực hiện

Nguyễn Thị Ngọc Bích.



14/15

